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DỰ THẢO 28/10

THÔNG TƯ
Quy định về nền tảng số

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày 26 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về nền tảng số.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 27, Khoản 6 Điều 28 và một số biện pháp thi hành Nghị định số 224/2026/NĐ-CP về nền tảng số:
1. Yêu cầu tối thiểu của nền tảng số, nền tảng số dùng chung.
2. Việc thông báo tuân thủ yêu cầu tối thiểu, nhãn nền tảng số và quản lý cơ sở dữ liệu nền tảng số, nhãn nền tảng số.
3. Tổ chức kiểm tra giám sát thu hồi nhãn nền tảng số và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về tuân thủ yêu cầu tối thiểu của nền tảng số.
Điều 2.  Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ quản của nền tảng số, tham gia xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành nền tảng số.
2. Các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ đánh giá đáp ứng yêu cầu tối thiểu của nền tảng số.
3. Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.
Điều 3.  Giải thích từ ngữ
1. Nền tảng lõi là nền tảng số có mục đích quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 25 Nghị định 224/2026/NĐ-CP và không phục vụ người dùng sử dụng trực tiếp trên giao diện của nền tảng ngoài trừ các chức năng quản trị.
2. Mã định danh nền tảng số là mã số duy nhất do cơ quan quản lý nhà nước về nền tảng số cấp để nhận diện nền tảng số trong hoạt động quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, giám sát, đánh giá, công bố và dán nhãn.
3. Nhãn nền tảng số là dấu hiệu theo mẫu quy định tại Thông tư này được chủ quản nền tảng số công bố trên nền tảng số để người sử dụng biết thông tin về việc nền tảng số đáp ứng các yêu cầu tối thiểu theo quy định.
4. Yêu cầu tối thiểu của nền tảng số: là tập hợp các tiêu chí cốt lõi về công nghệ, quản lý, vận hành mà nền tảng số phải đáp ứng để nhằm bảo đảm tính tin cậy, an toàn, tuân thủ pháp luật, chất lượng, sử dụng hiệu quả và tạo dựng giá trị bền vững cho người dùng.
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YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA NỀN TẢNG SỐ, NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG, NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG QUỐC GIA
Điều 4.  Nền tảng số bắt buộc đáp ứng yêu cầu tối thiểu
1. Nền tảng số do cơ quan nhà nước đầu tư xây dựng hoặc cơ quan nhà nước thuê dịch vụ số của doanh nghiệp.
2. Nền tảng số được hình thành theo các hình thức hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp.
3. Nền tảng số có cung cấp, xử lý dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ thiết yếu.
4. Nền tảng số do doanh nghiệp làm chủ quản có sự tham gia của cơ quan nhà nước là người sử dụng hoặc trực tiếp cung cấp dữ liệu phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước.
5. Khuyến khích các nền tảng số của các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc quy định tại Khoản 1,2,3,4 Điều này áp dụng yêu cầu tối thiểu theo khả năng và nhu cầu.
Điều 5. Nguyên tắc áp dụng yêu cầu tối thiểu
1. Các nền tảng số theo quy định tại Điều 4 bắt buộc đánh giá đáp ứng yêu cầu tối thiểu trước khi đưa vào vận hành mới hoặc hoàn thành nâng cấp, mở rộng theo lộ trình quy định tại Khoản 1, Điều 27 Nghị định 224/2025/NĐ-CP.
2. Yêu cầu tối thiểu được quy định tại Thông tư này không thay thế các quy định chuyên ngành về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hoặc các quy định chuyên ngành hiện hành. Trường hợp có nhiều quy định về yêu cầu tối thiểu khác nhau thì áp dụng yêu cầu tối thiểu cao hơn.
3. Nền tảng số đáp ứng yêu cầu tối thiểu khi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu tại Thông tư này đồng thời phải được phê duyệt và đáp ứng cấp độ an ninh mạng phù hợp với cấp độ tương ứng theo quy định của pháp luật về an ninh mạng nhưng không thấp hơn cấp độ 2.
Điều 6.  Yêu cầu tối thiểu đối với nền tảng số
Yêu cầu tối thiểu đối với nền tảng số được quy định cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Yêu cầu tối thiểu đối với nền tảng số dùng chung
Nền tảng số dùng chung của cơ quan nhà nước phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu được quy định tại Điều 6 của và các yêu cầu đặc thù được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.
Điều 8. Yêu cầu tối thiểu của nền tảng số dùng chung quốc gia
Nền tảng số dùng chung quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu tối thiểu của nền tảng số dùng chung tại Điều 7 Thông tư này, các tiêu chí đối với nền tảng số dùng chung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành liên quan.
Chương III
THÔNG BÁO, CÔNG KHAI VÀ DÁN NHÃN TUÂN THỦ YÊU CẦU TỐI THIỂU CỦA NỀN TẢNG SỐ
Điều 9.  Thông báo, công khai dán nhãn 
1. Nền tảng số thuộc phạm vi bắt buộc áp dụng yêu cầu tối thiểu bắt buộc phải hoàn tất việc thực hiện dán nhãn và thông báo thông tin nền tảng số trước thời điểm bắt buộc áp dụng yêu cầu tối thiểu trước ngày 01/7/2027. Khuyến khích tất cả các nền tảng số khác thực hiện dán nhãn và thông báo thông tin về nền tảng số kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Nhãn nền tảng số chứa liên kết tới trang thông tin chi tiết về mã định danh nền tảng, loại nền tảng, thông tin về đáp ứng yêu cầu tối thiểu và thông tin thẩm tra độc lập (nếu có) trong nền tảng số hoặc liên kết tới địa chỉ trang thông tin do cơ sở dữ liệu nền tảng số công bố.
Điều 10. Quy trình dán nhãn và thông báo thông tin nền tảng số
1. Chủ quản nền tảng số gắn nhãn thông tin trên trang chủ của nền tảng số theo mẫu của Phụ lục 3 của Thông tư này (số định danh nền tảng số được để trống hoặc đặt mặc định DPID-00000000).
2. Chủ quản nền tảng số chuẩn bị hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu điện hồ sơ thông báo về việc gắn nhãn nền tảng số về Cục Chuyển đổi số quốc gia. Hồ sơ bao gồm:
a) Thông báo và đề nghị gán mã nền tảng số theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 5 Thông tư này.
b) Đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp) ;
c) Ảnh biểu tượng nhận diện của nền tảng số (nếu có) ;
d) Tài liệu giới thiệu về nền tảng số.
3. Cục Chuyển đổi số quốc gia tiếp nhận và công bố thông tin về nhẵn nền tảng số trên cổng thông tin điện tử của Cục Chuyển đổi số quốc gia trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo, đồng thời thông báo lại cho tổ chức, các nhân mã số định danh quản lý nền tảng số theo Mẫu số 2 tại Phụ lục 5.
4. Trong thời hạn 1 ngày sau khi nhận được mã định danh nền tảng số, chủ quản nền tảng số cập nhật mã định danh nền tảng số vào nhãn nền tảng số.
Điều 11. [bookmark: _Toc191631761]Mã định danh nền tảng số
1. Tên viết tắt của mã định danh nền tảng số là DPID (Digital Platform Identity). Thể hiện mã định danh nền tảng số trên các văn bản theo mẫu là DPID-XXXXXXXX. 
2. Mã định danh nền tảng số là dãy số tự nhiên bao gồm 8 chữ số do Cơ sở dữ liệu về nền tảng số xác lập cho nền tảng số. Cấu trúc mã định danh nền tảng số có:
a) Số đầu là mã loại cơ quan, tổ chức chủ quản
b) Số kế tiếp là mã phân loại nền tảng số theo mục tiêu quy định tại khoản 2, Điều 26 Nghị định 224/2026/NĐ-CP.
c) Hai số tiếp theo là hai số cuối của năm cấp phát.
d) Bốn số cuối là các số ngẫu nhiên. 
3. Mã định danh nền tảng số do Cục Chuyển đổi số quốc gia thống nhất quản lý và xác lập cho mỗi nền tảng số khi được thông báo và không lặp lại ở nền tảng số khác.
4. Mã định danh nền tảng số được sử dụng để gắn trên nhãn nền tảng số, khai thác thông tin về nền tảng số trong Cơ sở dữ liệu về nền tảng số, định danh nền tảng số trong các hoạt động có liên quan.
Điều 12. Nhãn trên ứng dụng nền tảng số
1. Chủ quản ứng dụng nền tảng số có trách nhiệm thể hiện nhãn nền tảng số trong mục thông tin về nền tảng số sao cho người dùng dễ dàng tiếp cận. 
2. Trường hợp nền tảng số có nhiều ứng dụng khác nhau, mã định danh nền tảng trên nhãn gắn trên ứng dụng bổ sung thêm số thứ tự của ứng dụng kèm theo mã định danh nền tảng số phân cách bởi dấu gạch ngang. Ví dụ “DPID-00000000-1” thể hiện ứng dụng thứ nhất của nền tảng số DPID-00000000.
Điều 13. Cập nhật thông tin về nền tảng số
1. Khi thay đổi thông tin liên quan đến nền tảng số hoặc nền tảng số chấm dứt hoạt động, chủ quản nền tảng số có trách nhiệm gửi thông tin thay đổi về Cục Chuyển đổi số quốc gia để cập nhật thông tin quản lý.
2. Chủ quản cập nhật theo một trong các phương thức khả dụng sau:
a) Cập nhật trực tiếp tại Cơ sở dữ liệu nền tảng số khi khả dụng và đã được cung cấp tài khoản quản lý.
b) Gửi văn bản trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu điện về Cục Chuyển đổi số quốc gia theo Mẫu số 3 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.
Chương IV
KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THU HỒI NHÃN CỦA NỀN TẢNG SỐ
Điều 14. Kiểm tra, giám sát thực hiện dán nhãn và tuân thủ yêu cầu tối thiểu
1. Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan có thẩm quyền kiểm tiến hành kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu tối thiểu, dán nhãn nền tảng số của các cơ quan, tổ chức chủ quản nền tảng số.
2. Thẩm quyền kiểm tra:
a) Cục Chuyển đổi số quốc gia: thực hiện việc kiểm tra đối với các nền tảng số có quy mô toàn quốc hoặc các nền tảng số liên ngành, lĩnh vực.
b) Cơ quan chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra đối với các nền tảng số thuộc phạm vi lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
c) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh thành phố kiểm tra các nền tảng số hoạt động trên phạm vi địa bàn quản lý.
3. Định kỳ hàng năm trước ngày 31 tháng 12, cơ quan có trách nhiệm kiểm tra thực hiện báo cáo kết quả việc thực hiện kiểm tra và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp.
Điều 15. Kiểm tra nền tảng số
1. Nội dung kiểm tra
a) Kiểm tra nền tảng số có thuộc phạm vi bắt buộc tuân thủ yêu cầu tối thiểu.
b) Kiểm tra nền tảng số tuân thủ quy định yêu cầu tối thiểu, quy trình thực hiện quy trình bảo đảm tuân thủ yêu cầu tối thiểu của nền tảng số.
c) Kiểm tra việc gắn nhãn nền tảng số.
d) Kiểm tra việc thực hiện đánh giá của tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập.
Điều 16. Khiếu nại về việc tuân thủ yêu cầu tối thiểu và dán nhãn nền tảng số
1. Tổ chức cá nhân có thể phản ánh, khiếu nại về việc tuân thủ các yêu cầu tối thiểu và dán nhãn nền tảng số đến cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết theo pháp Luật về khiếu nại.
2. Nền tảng số có phản ánh, khiếu nại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện xem xét, kiểm tra.
3. Tổ chức, cá nhân khiếu nại phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) trong trường hợp khiếu nại không đúng.
Điều 17. Xử lý vấn đề vi phạm sau kiểm tra
1. Các trường hợp vi phạm sau khi kiểm tra cần xử lý:
a) Nền tảng số thuộc phạm vi bắt buộc tuân thủ yêu cầu tối thiểu nhưng không đánh giá, đáp ứng yêu cầu tối thiểu, không cung cấp được hồ sơ đánh giá
b) Nền tảng số được xác định thuộc phạm vi bắt buộc tuân thủ yêu cầu tối thiểu nhưng không dán nhãn công bố.
c) Nền tảng số dán nhãn đáp ứng yêu cầu tối thiểu nhưng qua rà soát xác định việc công bố đáp ứng yêu cầu tối thiểu là không đúng với thực tế.
d) Việc đánh giá của tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập không đầy đủ hồ sơ hoặc kết quả đánh giá không trung thực.
2. Phương án xử lý:
a) Trường hợp vi phạm điểm a Khoản 1 Điều này, chủ quản nền tảng số phải thực hiện các biện pháp đánh giá tuân thủ bổ sung theo quy định.
b) Trường hợp vi phạm điểm b Khoản 1 Điều này, chủ quản nền tảng số phải thực hiện đánh giá và đảm bảo sự tuân thủ, dán nhãn theo quy định.
c) Trường hợp vi phạm điểm c Khoản 1 Điều này, nhãn nền tảng số sẽ bị thu hồi.
d) Trường hợp Trường hợp vi phạm điểm c Khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập không được phép cung cấp dịch vụ đánh giá trong 12 tháng kể từ thời điểm xác định vi phạm.
3. Trong các trường hợp vi phạm, nhãn nền tảng số chỉ được cấp lại và dán nhãn sau khi nền tảng số được đánh giá tuân thủ và có bằng chứng chứng minh.
4. Nội dung vi phạm, quyết định thu hồi nhãn sẽ được gửi đến cơ quan, tổ chức vi phạm và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
4. Chủ quản nền tảng số vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh đánh giá; chi phí liên quan đến xử lý, khắc phục; các hình thức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp không đạt theo quy định hoặc công bố sai sự thật.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. [bookmark: _Toc177094444][bookmark: _Toc191631766]Trách nhiệm của Cục Chuyển đổi số quốc gia
1. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ tiếp nhận thông báo, quản lý dữ liệu về nền tảng số.
2. Chủ trì hoạt động kiểm tra về việc tuân thủ hoặc công khai đáp ứng yêu cầu tối thiểu của nền tảng số.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ các quy định tối thiểu và các quy định gắn nhãn nền tảng.
Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp với yêu cầu tố thiểu của nền tảng số
Gửi đơn vị quản lý nhà nước về chuyển đổi số tại bộ, ngành, địa phương hoặc Cục Chuyển đổi số quốc gia về kết quả đánh giá sự phù hợp, giấy chứng nhận đáp ứng yêu cầu tối thiểu đã được cấp để cập nhật cơ sở dữ liệu vào nền tảng số.
Điều 20. Trách nhiệm của chủ quản nền tảng số
1. Duy trì các biện pháp đảm bảo tuân thủ các quy định về yêu cầu tối thiểu.
2. Thông báo thông tin trung thực và chịu trách nhiệm đối với thông tin thông báo.
Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách chuyển đổi số tại bộ, ngành, địa phương
1. Thực hiện rà soát, yêu cầu, vận động các cơ quan, tổ chức tuân thủ các quy định về yêu cầu tối thiểu nền tảng số.
2. Thực hiện kiểm tra sự tuân thủ theo thẩm quyền hoặc công khai đáp ứng yêu cầu tối thiểu của nền tảng số.
Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2027. Lộ trình áp dụng các yêu cầu tối thiểu thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Nghị định 224/2026/NĐ-CP.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời xử lý./.

	
Nơi nhận:				
· Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
· Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
· Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
· Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
· Công báo; 				
· Lưu VT, TĐC.	
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PHỤ LỤC 1
Danh mục các yêu cầu tối thiểu đối với nền tảng số[footnoteRef:1] [1:  Các nội dung được tổng hợp dựa trên đề xuất của các doanh nghiệp CNTT, tham khảo pháp lý các nước] 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /TT-BKHCN ngày    tháng     năm 20 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Yêu cầu tối thiểu

	I
	Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu

	
	1. Phải kết nối đến hệ thống giám sát nền tảng số của cơ quan quản lý nhà nước về nền tảng số khi có yêu cầu.
2. Dữ liệu lưu trữ trong nền tảng phải được đóng gói và cung cấp dưới dạng dịch vụ web (API). Các dịch vụ web phải đánh mã phiên bản và duy trì đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hệ thống/ứng dụng đang kết nối.
3. Công bố các tài liệu kỹ thuật hỗ trợ kết nối (API doc). Nội dung tài liệu phải bao gồm đường dẫn dịch vụ, mô tả, đầu vào, đầu ra. Thông điệp đầu vào, đầu ra phải liệt kê tên trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, ý nghĩa của trường đó. Trường hợp có lõi trả về phải có danh mục mã lỗi, ý nghĩa của lỗi.
4. Phải kết nối đến nền tảng trung gian phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.
5. Các API phục vụ cập nhật dữ liệu phải xác thực cấp quyền kết nối.
6. Sử đụng tiêu chuẩn ngôn ngữ định dạng trao đổi dữ liệu trong kết nối JSON hoặc XML hoặc định dạng tiêu chuẩn mở thông dụng bảo đảm máy có thể xử lý được.
7. Phải tuân thủ danh mục dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước, đảm bảo khả năng đồng bộ danh mục điện tử dùng chung toàn quốc.
8. Trường hợp cung cấp dữ liệu mở phải tuân thủ TCVN 14171:2024 về Đặc tả dữ liệu mở cho cổng dữ liệu.

	II
	Khả năng sao lưu, phục hồi.

	
	1. Có chính sách sao lưu, phục hồi được phê duyệt. Trong đó xác định rõ phạm vi dữ liệu, tần suất, chu kỳ, thời điểm thực hiện, vị trí lưu trữ, thời hạn lưu trữ, trách nhiệm quản lý bảo sao. Dữ liệu sao lưu cần có phân loại và xác định tần xuất sao lưu tương ứng với mức độ quan trọng.
2. Nền tảng phải sao lưu đầy đủ dữ liệu nghiệp vụ, cấu hình và các thành phần cần thiết để phục hồi dịch vụ; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, toàn vẹn, bảo mật, sẵn sàng và khả năng chống chịu sự cố.
3. Có quy định và công bố rõ ràng về thời gian tối đa cho phép hệ thống ngưng hoạt động kể từ khi xảy ra sự cố cho đến khi khôi phục trở lại trạng thái vận hành bình thường và khoảng thời gian tối đa chấp nhận mất dữ liệu kể từ thời điểm sự cố xảy ra lùi về trước đó.
4. Có bản sao lưu độc lập với môi trường vận hành chính.
5. Có diễn tập phục hồi định kỳ được quy định trong quy chế vận hành và triển khai thực tế.
6. Có kịch bản phục hồi trong trường hợp sự cố hạ tầng, lỗi phần mềm, lỗi dữ liệu, tấn công mạng, mất kết nối hoặc lỗi vận hành.
7. Hoạt động sao lưu trực tuyến không làm gián đoạn hoạt động của nền tảng. 
8. Có cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn để phát hiện bản sao lưu hỏng hoặc không đầy đủ.

	III
	Mức độ sẵn sàng hoạt động tối thiểu

	
	1. Mức độ sẵn sàng hoạt động tối thiểu phải được công bố cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận.
2. Tỉ lệ hoạt động sẵn sàng tối thiểu 99,9%. Thời gian gián đoạn cho phép không quá 8,76 giờ một năm.
3. Thời gian tối đa để khôi phục hoạt động bình thường sau khi gặp sự cố nghiêm trọng tối đa 2 giờ.[footnoteRef:2] [2:  Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT (Quy định chi tiết về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ): * Nội dung: Tại Phụ lục II của Thông tư này, Bộ quy định rõ các yêu cầu về "Quản lý vận hành và Phương án ứng cứu sự cố" cho hệ thống thông tin từ Cấp độ 3 trở lên (Hệ thống dùng chung, nền tảng số quốc gia/vùng). 
ISO 22301:2019 (Hệ thống quản lý hoạt động liên tục - Business Continuity Management):
NIST SP 800-34 Rev. 1 (Hướng dẫn lập kế hoạch dự phòng cho các hệ thống thông tin liên bang Mỹ): đối với hệ thống mức độ ảnh hưởng cấp trung bình <=2h] 

4. Khi có kế hoạch dừng nâng cấp phải thông báo trước và thực hiện vào ngoài giờ hành chính, thời điểm ít sử dụng như nửa đêm.
5. Phải kiểm thử khả năng chịu lỗi của nền tảng trước khi vận hành.[footnoteRef:3] [3:  Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010 (SQuaRE)] 

6. Mật khẩu phải được mã hoá khi lưu vào cơ sở dữ liệu và không thể được tiếp cận, hiển thị bởi quản trị hệ thống

	IV
	Khả năng lưu trữ nhật ký hoạt động

	
	1. Phải ghi nhận đầy đủ nhật ký hành vi tương tác với nền tảng bao gồm: Tài khoản/đối tượng thực hiện hành vi; nội dung tương tác; thời gian tương tác; địa điểm hoặc địa chỉ IP nguồn; kết quả (thành công/thất bại). 
2. Thời gian lưu trữ tối thiểu của nhật ký: Nhật ký vận hành hệ thống và an toàn thông tin phải được lưu trữ tối thiểu từ 06 tháng (hoặc lâu hơn tùy theo cấp độ an ninh mạng được phê duyệt).
3. Nhật ký hệ thống phải được bảo vệ, chỉ người thực hiện hành vi, người quan trị, hệ thống giám sát tập trung hoặc cơ quan có thẩm quyền được quyền truy cập. 
4. Nhật ký không cho phép sửa đổi.

	V
	Khả năng tiếp cận tối thiểu đối với người sử dụng

	
	1. Nền tảng số phải có các chức năng cung cấp cho người sử dụng tiếp cận, xử lý các thông tin tương tác từ tài khoản của mình bao gồm:
a) Có chức năng thống kê lịch sử truy cập.
b) Có chức năng khoá/tạm dừng tài khoản, xoá tài khoản trừ trường hợp có quy định khác.
c) Có chức năng chấp nhận hoặc từ chối việc chia sẻ dữ liệu cá nhân ra bên ngoài nền tảng.
d) Hiển thị danh mục các ứng dụng liên kết truy cập thông tin của người dùng, cho phép ngắt kết nối, thu hồi quyền truy cập.
đ) Có chức năng yêu cầu xoá hoàn toàn dữ liệu phát sinh do tài khoản đó tạo nên nền tảng nền tảng, trừ trường hợp nền tảng số của cơ quan nhà nước hoặc có quy định khác.
e) Cung cấp giao diện để trích xuất dữ liệu do tài khoản đó tạo nên trên nền tảng để tải về.
2. Khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người yếu thế:
a) Có giao diện rõ ràng, dễ đọc, dễ thao tác; có khả năng phóng to 200% không mất nội dung/chức năng; 
b) Có tính năng hỗ trợ sử dụng bằng bàn phím đối với chức năng chính.
c) Có văn bản thay thế cho hình ảnh, biểu tượng quan trọng trên giao diện khi hình ảnh không được hiển thị.
d) Có tương phản màu sắc dễ dàng phân biệt: độ tương phản tối thiểu 4:1.
đ) Có thông báo lỗi rõ ràng, chỉ dẫn khắc phục.
e) Không thiết kế quy trình gây cản trở không cần thiết cho người dùng.
g) Các dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu cần ưu tiên đáp ứng chuẩn tiếp cận tương đương WCAG mức AA hoặc tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia tương đương.
3. Nền tảng số phải hiển thị tốt trên các nền tảng khác nhau, cả giao diện Web và thiết bị di động (Responsive Design), tương thích với các trình duyệt phổ biến.
4. Thời gian phản hồi giao diện ban đầu đối với người dùng không quá 3 giây; phản hồi thao tác không quá 200ms; tải trang lần đầu không quá 2MB.
6. Nền tảng dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu phải có thiết kế phiên bản băng thông thấp.

	VI
	Bảo đảm nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm

	
	1. Công khai đầu mối hỗ trợ người dùng bao gồm số điện thoại, email, trao đổi trực tiếp. 
2. Không cung cấp dữ liệu của người dùng ra ngoài phạm vi nền tảng bao gồm cả dữ liệu hành vi được người dùng tạo ra mà không được thông báo cho người dùng biết và xác nhận[footnoteRef:4]. [4:  Tham khảo Đao luật Thị trường số EU] 

3. Không được tự ý kết hợp dữ liệu của người dùng giữa các dịch vụ nằm ngoài kiểm soát của người dùng.
4. Không được sử dụng dữ liệu người dùng cung cấp cho bên thứ ba phục vụ quảng cáo và không được sự chấp nhận của người sử dụng.[footnoteRef:5] [5:  Tham khảo Đao luật Thị trường số EU] 

5. Có chức năng tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến người dùng. Nền tảng phải thiết lập kênh phản ánh/khiếu nại dễ dàng, có người hỗ trợ. Kênh hỗ trợ sử dụng trí tuệ nhân tạo phải có lựa chọn chuyển sang giao tiếp bằng con người.
6. Có chức năng đo lường mức độ hài lòng, tỷ lệ hoàn thành giao dịch, tỷ lệ lỗi, thời gian xử lý và tỷ lệ người dùng cần hỗ trợ để hoàn thành giao dịch.
7. Có tích hợp trực tiếp tính năng đánh giá, chấm điểm mức độ hài lòng của người dùng sau khi hoàn thành giao dịch trên nền tảng.
8. Không được cung cấp chức năng thiếu rõ ràng, đánh lừa người dùng ra quyết định không mong muốn, tự động gia hạn ngầm hoặc để chế độ tự động hoặc ngầm định xác nhận của người dùng[footnoteRef:6]. [6:  Digital Services Act - DSA, Điều 25] 

9. Phải có thông báo hỏi để người dùng xác nhận có sử dụng Cookie trên trang web.
10. Trong một quy trình xử lý, cho phép người dùng quay lại trạng thái trước đó. Đối với quy trình đã được gửi đi cho phép người sử dụng thu hồi nếu chưa được cơ quan, người sử dụng tại bước tiếp theo tiếp nhận.
11. Công khai thuật toán xử lý đối với các nội dung liên quan đến quyền lợi, sự lựa chọn, quyết định của người sử dụng[footnoteRef:7]. [7:  Chỉ đạo của PTTg tại văn bản của VPCP về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, người sử dụng.] 


	VI
	Bảo đảm nguyên tắc lấy dữ liệu làm trung tâm

	
	1. Dữ liệu phải phân loại theo mức độ quan trọng, mức độ nhạy cảm trong thiết kế.
2. Có tài liệu thiết kế thể hiện rõ mô hình dữ liệu sử dụng ngôn ngữ UML (sơ đồ lớp không kèm phương thức) và mô tả kèm theo; phù hợp với bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7789:2007 (ISO/IEC 11179) về sổ đăng ký siêu dữ liệu bao gồm các nội dung chính sau:
a)  Sơ đồ: hiển thị dưới dạng đồ họa, bản vẽ các phân tử dữ liệu, thuộc tính, mối quan hệ giữa các phần tử dữ liệu.
b) Phần tử dữ liệu.
c) Thuộc tính (trường dữ liệu): những đặc tính, tính chất của các phân tử dữ liệu thể hiện bằng giá trị.
d) Mối quan hệ giữa hai phần tử dữ liệu.
đ) Liệt kê các phần tử dữ liệu, thuộc tính và các thông tin mô tả, ràng buộc dữ liệu khác có giải thích ý nghĩa chi tiết kèm theo.
3. Thiết kế phân tách giữa dữ liệu và ứng dụng bởi các dịch vụ truy cập dữ liệu.
4. Phải định danh dữ liệu chủ trên toàn nền tảng và các ứng dụng được phát triển trên nền tảng. 
5. Truy cập dữ liệu bằng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu API.
6. Mọi hoạt động cập nhật, thay đổi dữ liệu phải lưu trữ lịch sử và và có thể phục hồi đối với từng phần của dữ liệu.
7. Dữ liệu trong nền tảng phải phân cấp mức độ rủi ro và có chính sách kiểm soát rủi ro đối với từng cấp độ dữ liệu nêu rõ trong tài liệu có liên quan.





PHỤ LỤC 2
Danh mục các yêu cầu bổ sung đối với nền tảng số dùng chung
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /TT-BKHCN ngày    tháng     năm 20 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Yêu cầu tối thiểu

	1
	Quản lý và định danh tổ chức dùng chung
a) Có khả năng khởi tạo một cơ quan/tổ chức mới trên nền tảng bao gồm cấp phát không gian lưu trữ, cơ sở dữ liệu, tên miền con.
b) Cho phép quản lý thông tin cấu hình riêng của cơ quan/tổ chức dùng chung bao gồm: tên, giao diện cơ bản, trạng thái hoạt động.

	2
	Thiết lập cơ sở dữ liệu cho tổ chức dùng chung
Triển khai lưu trữ dữ liệu theo một trong các phương án và được công bố công khai như sau:
a) Tạo một cơ sở dữ liệu riêng cho tổ chức dùng chung
a) Dùng chung cơ sở dữ liệu nhưng tạo các bảng tách biệt.
b) Dùng chung bảng nhưng có trường thông tin để phân biệt các tổ chức dùng chung.

	3
	 Định danh và phân quyền
a) Thiết lập tài khoản quản trị cho từng tổ chức dùng chung để quản trị trong phạm vi tổ chức đó.
b) Tài khoản của tổ chức này không thể đăng nhập vào tổ chức khác.
c) Cho phép kết nối và sử dụng VneID để xác thực người sử dụng.

	4
	Tuỳ biến giao diện theo tổ chức dùng chung
a) Cho phép thay đổi logo, màu sắc chủ đạo, bộ nhận diện tổ chức dùng chung.
c) Cho phép cấu hình tên miền riêng để trỏ về không gian của tổ chức dùng chung trên nền tảng.
d) Cho phép phân quyền quản trị cho tổ chức dùng chung để cấu hình bật, tắt tính năng, chức năng người dùng.

	5
	Giám sát và đo lường
a) Cho phép quản trị tổ chức dùng chung đo lường dung lượng lưu trữ, số lượng người sử dụng, số lượng API được gọi của từng tổ chức dùng chung
b) Cho phép giới hạn năng lực phục vụ cho từng tổ chức dùng chung để điều phối năng lực tổng thể.
c) Tích hợp hệ thống tính chi phí của tổ chức dựa trên mức độ sử dụng của tổ chức dùng chung.
d) Cho phép phân quyền quản trị của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi dùng chung quản trị dữ liệu trong nội bộ cơ quan, tổ chức mình.

	6
	 Quản trị các cơ quan, tổ chức dùng chung
a) Cho phép giám sát hoạt động của các tổ chức dùng chung sử dụng bao gồm: số người sử dụng, lưu lượng lưu trữ, tần xuất sử dụng và các thông số hoạt động phục vụ điều phối tài nguyên.
b) Tạm dừng hoặc xoá một tổ chức dùng chung khỏi nền tảng số.
c) Cập nhật và nâng cấp đồng loạt chức năng cho tất cả các tổ chức dùng chung mà không làm gián đoạn dịch vụ.

	7
	Yêu cầu bảo đảm quyền dữ liệu của tổ chức dùng chung.
a) Có chức năng cho phép đơn vị dùng chung sao chép, tải toàn bộ dữ liệu của tổ chức của mình.
b) Dữ liệu được lưu trữ tại máy chủ đặt tại Việt Nam.
c) Dữ liệu không được gửi ra các dịch vụ có lưu trữ đặt ngoài Việt Nam.

	8
	Kết nối đến hệ thống giám sát tập trung
Phải kết nối cung cấp các chỉ số cho cơ quan quản lý nhà nước theo nội dung quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.





PHỤ LỤC 3
Mẫu nhãn nền tảng số
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /TT-BKHCN ngày    tháng     năm 20 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Nhãn nền tảng số hiển thị trên nền tảng số nhằm cung cấp cho người sử dụng biết các thông tin về việc tuân thủ các quy định về yêu cầu tối thiểu của nền tảng số. 
Nhãn nền tảng số được phân thành hai loại :
- Nhãn nền tảng số do chủ quản nền tảng số công bố đã đáp ứng đầy đủ các quy định yêu cầu tối thiểu của nền tảng số. Việc tuân thủ đã được kiểm thử, xác thực của bên thứ ba.
- Nhãn nền tảng số do chủ quản nền tảng số công bố đã đáp ứng đầy đủ các quy định yêu cầu tối thiểu của nền tảng số. Việc tuân thủ chưa được kiểm thử bởi bên thứ ba.
Hình ảnh nhãn nền tảng số dưới đây tương ứng :
[image: ]DPID-00000000
DPID-00000000

Đã được xác thực độc lập		Chưa được xác thực độc lập
Nhãn hiển thị trên trang chủ có kích thước được co dãn từ kích thước chuẩn nhưng không nhỏ hơn 160 x 40 px.
2. Quy cách, màu sắc và kích thước của nhãn nền tảng số:
- Biểu tượng của nhãn có kích thước chuẩn 800 x 200 px; tương quan tỉ lệ chiều rộng: chiều dài = 4:1; Nền trắng, mã màu #FFFFFF
- Đường bao ngoài là hình chữ nhật có góc bo tròn có bán kính 28px; độ dày đường viền 2,5 px; màu xanh đậm mã màu #1877F2
- Vạch phân cách dọc có độ dày 1-2px, màu xanh đậm mã màu #1877F2; được đặt để phân cách hai vùng theo tủ lệ 29%: 71%, độ cao 65% so với chiều cao đường bao ngoài.
- Biểu tượng chuyển đổi số quốc gia có màu đỏ, cam, vàng được giữ nguyên bản từ biểu tượng chuyển đổi số quốc gia được công bố.
- Dấu xác nhận (nếu có) mã màu #1877F2, dấu ✓ màu trắng ở giữa nét dày, tối giản. Dấu xác nhận chồng vào góc dưới bên phải biểu tượng chuyển đổi số quốc gia.  Đường kính đường tròn dấu xác nhận bằng 20% đường kính biểu tượng.
- Dòng 1 “NỀN TẢNG SỐ” phông chữ đậm Bold/Semibold, không chân, chiều cao bằng 18% khung viền, mã màu #1877F2
- Dòng 2 “ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TỐI THIỂU” phông chữ in đậm Bold/Semibold, không chân, nhỏ hơn chữ “Nền tảng số” 20% màu xanh đậm, mã màu #174A7E.
- Dòng 3: Thể hiện mã định danh nền tảng số theo định dạng quy định, màu nâu đỏ, chữ đậm, phông Bold/Cosolas giãn cách đều; kích cỡ bằng Dòng 2.



PHỤ LỤC 4
Các chỉ số giám sát, đo lường và đánh giá trực tuyến
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /TT-BKHCN ngày    tháng     năm 20 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Tên chỉ số
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả

	1
	Số tài khoản đã cấp
	Số tự nhiên
	Số tài khoản người dùng trên nền tảng

	2
	Số tài khoản đã active
	Số tự nhiên
	Số tài khoản người dùng có truy cập nền tảng, có giao dịch và đang trong trạng thái hoạt động

	3
	Số tổ chức dùng chung đã cấp
	Só tự nhiên
	Số tổ chức dùng chung đã hoạch định trên nền tảng 

	4
	Số tổ chức dùng chung đang active 
	Số tự nhiên
	Số tổ chức đã hoạch định, có tài khoản, có giao dịch trên nền tảng

	5
	Danh sách các cơ quan, tổ chức dùng chung
· - Mã cơ quan
· - Tên cơ quan
· - Số tài khoản đã cấp
· - Số tài khoản active
	Danh sách
	Danh sách chi tiết các tổ chức và tài khoản dùng chung của tổ chức

	6
	Số người dùng truy cập tại thời điểm giám sát
	Số tự nhiên
	Số người dùng đang trực tuyến tại thời điểm truy cập

	7
	Các thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.






PHỤ LỤC 5
Các biểu mẫu
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /TT-BKHCN ngày    tháng     năm 20 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	Số thứ tự
	Tên biểu mẫu

	Mẫu số 1
	Mẫu thông báo và đề nghị gán mã nền tảng số

	Mẫu số 2
	Mẫu thông báo mã số nền tảng số

	Mẫu số 3
	Mẫu thông báo cập nhật thông tin nền tảng số






Mẫu số 1:  Mẫu Thông báo về việc gắn nhãn và đề nghị cấp mã định danh nền tảng số

	(CHỦ QUẢN NỀN TẢNG SỐ)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:..........
	...., ngày ... tháng ... năm ....


 
THÔNG BÁO 
Về việc gán nhãn và đề nghị cấp mã định danh nền tảng số
(Tên nền tảng số)

Kính gửi: Cục Chuyển đổi số quốc gia

[bookmark: tvpllink_dvkpanpnsx_5]Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
(Chủ quản nền tảng số) xin gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia kết quả việc gán nhãn nền tảng số (Tên nền tảng số) như sau:
1. Tên nền tảng số: ……………………………………………………….
Logo: ………………………………
2. Cơ quan chủ quản
	a) Tên cơ quan, tổ chức: ………………………………………………….
	b) Mã định danh cơ quan hoặc mã số doanh nghiệp: …………………….
	c) Địa chỉ: …………………………………………………………………
  d) Email: ………………………………………………………………….
	đ) Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………….
3. Loại nền tảng:
a) Loại nền tảng số:
 Nền tảng số dùng chung của cơ quan nhà nước;
 Nền tảng số phục vụ lợi ích công;
 Nền tảng số cung cấp dịch vụ số thiết yếu;
 Nền tảng số của tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước giao cung cấp dịch vụ công;
 Nền tảng số khác (do doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ).
b) Loại mục đích
 Có mục tiêu, chức năng để phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trên nền tảng số.
 Có vai trò làm trung gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ của mình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó thông qua nền tảng số.
 Cung cấp sản phẩm, dịch vụ dùng chung để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lại và phát triển tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.
4. Địa chỉ cung cấp trên môi trường số:
a) Địa chỉ trên mạng: https://…………………………………………….
b) Ứng dụng:
(i) Tên ứng dụng………………….
Địa chỉ ứng dụng trên kho ứng dụng:
- GooglePlay: ………………………………………….....
- App Store: ……………………………………………….
- Khác …………………………………………………….
(ii) Tên ứng dụng (trường hợp có nhiều ứng dụng liệt kê như mục i)
5. Thông tin về việc đáp ứng yêu cầu tối thiểu
Nền tảng số đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:
 	Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu;
 	Khả năng sao lưu, phục hồi;
 	Mức độ sẵn sàng hoạt động tối thiểu;
 	Khả năng lưu trữ nhật ký hoạt động;
 	Khả năng tiếp cận tối thiểu đối với người sử dụng;
 	Bảo đảm nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm;
 	Bảo đảm nguyên tắc lấy dữ liệu làm trung tâm.
6. Thẩm tra độc lập 
	 Nền tảng số đã được thẩm tra độc lập bởi …(tên tổ chức thẩm tra)……
(Giấy xác nhận gửi kèm theo)
7. Ứng dụng, dịch vụ được cung cấp của nền tảng số.
Mô tả các dịch vụ được cung cấp của nền tảng số:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Thời điểm gắn nhãn: ……………………………

(Chủ quản nền tảng số) xin cam đoan những thông tin là hoàn toàn chính xác. Đề nghị Cục Chuyển đổi số quốc gia cập nhật vào cơ sở dữ liệu nền tảng số và cấp mã định danh nền tảng số.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





Mẫu số 2:  Mẫu Thông báo mã định danh nền tảng số

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:..........
	...., ngày ... tháng ... năm ....


 
THÔNG BÁO 
Về mã định danh nền tảng số
(Tên nền tảng số)

Kính gửi: ……………………….

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
Căn cứ văn bản số ………ngày ……….của ………….về việc gán nhãn và đề nghị cấp mã định danh nền tảng số ….(Tên nền tảng số);
Cục Chuyển đổi số quốc gia thông báo mã định danh của nền tảng số như sau:
Tên nền tảng số: …………………………………………….
Mã định danh: ………………………………..


Mẫu số 3:  Mẫu Thông báo về việc cập nhật thông tin nền tảng số

	(CHỦ QUẢN NỀN TẢNG SỐ)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:..........
	...., ngày ... tháng ... năm ....


 
THÔNG BÁO 
Về việc cập nhật thông tin nền tảng số 
(Tên nền tảng số)

Kính gửi: Cục Chuyển đổi số quốc gia

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
(Chủ quản nền tảng số) xin gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia thông tin điều chỉnh (Tên nền tảng số) như sau:
	Nội dung
	Thông tin trước khi đổi
	Thông tin sau cập nhật

	
	
	

	
	
	


Thông tin khác (nếu có) …………………………………………………
Tài liệu kèm theo (nếu có)
………………………………………………………………………………


	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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